
Mối quan hệ giữa Hiển giáo và Mật giáo trong
một số dịch phẩm của cố Hòa thượng Thích
Viên Thành

ISSN: 2734-9195   00:29 06/10/2020

Tám thành tựu, tất cả thần lực đều đến quy tụ dưới chân của hành giả nào quán
tưởng và sùng mộ đức Phật Mẫu theo lối này...

Kinh thừa Hiển giáo được coi là Nhân thừa, Mật
thừa được gọi là Quả thừa

Một trong những phân biệt khác của giáo pháp Hiển giáo và Mật giáo là quan
niệm Kinh thừa Hiển giáo là thừa nhân và Mật thừa là thừa. Gọi Ðại thừa Hiển
giáo là thừa Nhân, vì sự tu hành y cứ trên những nhân là sáu Ba la mật, hai thứ
tích tập phước đức và trí tuệ... trải qua nhiều đời để thành tựu quả là Phật. Còn
Mật thừa là thừa Quả, bởi đặt nền tảng tu hành trên chính kết làm sự khởi đầu
và cả quá trình tu tập. Hành giả thiền quán bốn sự thanh tịnh: toàn thể ngoại
cảnh đều là cảnh giới của đức Bản tôn.Tất cả những sự vật bình thường đều trở
thành những vật phẩm trang nghiêm của cõi Tịnh độ, tất cả chúng sinh đều
thành tựu viên mãn, thân họ là thân của đức Lục Độ Tara, thân hành giả cũng
trở thành sắc thân của Bản tôn, mọi lời nói đều là chân ngôn, mọi hành động
đều bắt nguồn từ tâm từ bi rộng lớn.
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Tại sao trong Mật thừa lại cho phép thiền quán về bốn sự thanh tịnh. Bởi vì: Nếu
trong mọi hiện tượng vốn trong sạch, vốn là Niết Bàn thì sinh tử hiện hữu từ
đâu. Bởi vì hiện thể của chúng bị phủ mờ bởi sự bất tịnh của Tâm chấp ngã và
chấp pháp. Sự bất tịnh này chỉ có thể rửa sạch bằng chính tư duy nó được giảm
dần, tính thanh tịnh bản chất và nội tại của tất cả các pháp được chứng nghiệm
như thế.

Như thế sự thiền quán về quả thừa cho phép chứng đạt được bốn thanh tịnh
hoàn toàn, thanh tịnh của thân, thân tịnh của môi trường bên ngoài, của mọi
tâm niệm và hành động. Thân của hành giả trở thành thân của vị Bản tôn mình
đang thực hành. Đó là tính thuần tịnh của thân bởi vì pháp thực hành như thế
giúp tịnh hóa mọi che chướng. Mọi quan điểm và chấp trì nhị nguyên về bản
thân, về môi trường bên ngoài và các dòng tư tưởng trong tâm, nhân của luân
hồi khổ đau, được chuyển hóa thành thanh tịnh hoàn toàn.
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Môi trường bên ngoài trở thành tịnh độ của đức Lục độ Tara. Đó là bản chất
thanh tịnh vốn có của môi trường bên ngoài. Khi mọi hành động trở thành hành
động của Lục Độ Tara, hành giả sẽ mang lại lợi ích vô số cho chúng sinh, giúp
giải thoát họ khỏi những khổ đau khôn cùng. Đó là điều hành giả có thể làm
trong quán tưởng trong nghi quỹ. Khi các dòng tâm trở nên hòa nhập với tâm
Lục Độ Tara, sẽ không còn chút mảy may các che chướng dù là vi tế, người thực
hành tích lũy được công đức và trí tuệ vô lượng.

Một luận điểm tranh biện thường được đưa ra bàn luận, vậy phương pháp thiền
quán bốn thanh tịnh, quán tự thân trong sắc tướng một vị Phật, một vị Bồ tát,
môi trường xung quanh là Tịnh độ của ngài, mọi tư tưởng hiện khởi trong tâm là
trí tuệ tối thượng và mọi âm thanh đều là chân ngôn, có dẫn tới Tăng thượng
mạn không. Về luận điểm này, trên thực tế ngay khi thiền quán về quả thừa với
bốn thanh tịnh như trên, người thực hành đồng thời duy trì Trí tuệ Tính không,
tức là thấy bản thân, sắc thân vị Phật Bản tôn, môi trường thanh tịnh bên ngoài,
tất cả cũng chỉ là mộng huyễn, không có thực. Như thế việc thiền quán bốn
thanh tịnh giúp đạt được sắc thân, còn duy trì thiền quán về tính không của sắc
thân giúp đạt được pháp thân. Phương pháp trên thực tế về lý thuyết đối trị triệt
để mọi tâm chấp ngã, chấp pháp, tăng thượng mạn dù là vi tế nhất. Đó cũng là
lý do Mật thừa được gọi là Kim cương thừa bởi vì là con đường để đạt đến trí tuệ
kim cương bất hoại, đạt đến đồng thời hai thân Phật, Phật tính như kim cương
bất hoại, không một mảy nhiễm ô bởi phiền não sinh tử.
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Về phương pháp quán tưởng này, nghi thức Tu Trì Lục Độ Tara ghi rõ như sau:
“Công đức của chư Phật khắp mười phương theo ánh sáng này hồi nhập vào tự
thân hành giả. Thân, khẩu, ý của hành giả trở thành thân, khẩu, ý của Độ Mẫu.”

“Thiền định xong, hành giả sùng mộ thấy toàn thể pháp giới vũ trụ tức là thân
tướng của đức Phật Mẫu Tara và chứng nghiệm một cách thường trực sự đồng
nhất với Phật Mẫu Tara.”(8)

Du già Nghi quỹ cũng có luận điểm tương tự: “Hành giả Du Già Tông luôn luôn
phải giữ mình sao cho lúc nào cũng tương ưng với hạnh nguyện của Phật: Thân
làm thân Phật sự, miệng nói lợi lành, ý thì niệm đức Phật Đại Nhật. Những
phương pháp thông thường để đạt được sự tương ưng là:

- Kết ấn thay cho nghiệp thanh tịnh của thân.

- Tụng chú thay cho nghiệp thanh tịnh của khẩu.

- Quán tưởng để có ý nghiệp thanh tịnh.”(9) “Nhờ tâm đại bi của đức Phật khiến
chúng sinh sinh Tam mật bình đẳng của Phật: Thân kết khế Ấn, đó là Thân Mật;
miệng tụng chân ngôn là Ngữ Mật; ý quán Bản tôn là Ý Mật. Tu hành Tam Mật
đó thì được Tam Mật của đức Như Lai gia trì.
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Tam nghiệp của chúng sinh và Tam Mật của Như Lai nhập ngã, ngã nhập, vô nhị
vô biệt. Đó là Tam Mật dựa vào Tam Mật tương ưng thời sẽ thành tựu mọi Tất
Địa.” (10)

Như thế động cơ và xuyên suốt quá trình hành trì giáo pháp Mật thừa chính là
mong muốn thực sự mang lại lợi ích cho vô số chúng sinh khỏi bể khổ luân hồi
và dẫn dắt họ tới đạo lộ giải thoát. Phương pháp thiền quán Du già Bản tôn
được coi là thành tựu nhanh chóng tâm nguyện và mục đích cao quý này. Đó
cũng là lý do mà Nghi thức Tu Trì Lục Độ Tara xác quyết rằng: “Tóm lại, Tám
thành tựu, tất cả thần lực đều đến quy tụ dưới chân của hành giả nào quán
tưởng và sùng mộ đức Phật Mẫu theo lối này, không kể đến những thành tựu
nhỏ hơn đến một cách đương nhiên… và hơn nữa chính Phật tính quả vị Vô
thượng Bồ đề, vật khó đạt nhất trong cả tam giới, cũng được đặt trong lòng bàn
tay của hành giả.”(11).

(tiếp theo kỳ 1, Tạp chí NCPH số 163 và hết) Tạp chí Nghiên cứu Phật học số
tháng 9/2020 ------------------------------
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